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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    *** 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 192.11 

 

   I. Thông tin về học phần  

 T n học phần: Giáo dục Thể chất – 2 (bóng chuyền)  

 T n T  n  Anh: Physical education – two (volleyball) 

 Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Giáo dục Thể chất 

o Khoa: Khoa học Cơ bản 

 Số t n ch : 1t n ch  (1 t n ch  th c h nh = 30 tiết). Ph n b  th i gian: 15 tuần th c 

hành (trong 30 tiết có lòng ghép 2 tiết lý thuyết tùy v o nội dung buổi học) 

 Học kỳ: II (học kỳ II năm thứ nhất) 

 Các    n  v  n phụ trách học phần  

-  V p            n : Trần Thị Thanh Huyền (SĐT:0914.884.140; Email: 

thanhhuyen@tvu.edu.vn) 

o D n          n     n   n   D:  

-  Nguyễn To n Năng (SĐT: 0939.039.132; Email: tnang@tvu.edu.vn) 

-  Kiên Hậu (SĐT:0907.655.645; Email: Haukien@tvu.edu.vn) 

 Đ ều k ện th m     học tập học phần: 

 -    M n học ti n quyết: Đã học xong GDTC 1. Sinh vi n có sức khỏe bình thư ng, 

những trư ng hợp đặc biệt phải có hồ sơ bệnh án v  giấy xác nhận của Y tế từ cấp huyện trở 

lên. 

 Học phần thuộc khố  k  n thức: 

Đại cương  Chuy n nghiệp □ 

Bắt 

buộc 

□ 

T  chọn 

 

Cơ sở ng nh □ Chuyên ngành □  Chuy n s u □ 

Bắt buộc 

□ 

T  

chọn □ 

Bắt 

buộc □ 

T  chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

T  chọn 

□ 

Ngôn n ữ    n  dạy: tiếng Anh     □    Tiếng Việt    

 

mailto:thanhhuyen@tvu.edu.vn
mailto:tnang@tvu.edu.vn
mailto:Haukien@tvu.edu.vn
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II. Lần b  n soạn/h ệu ch nh  

- Lần   ứ: 2 

- N ày   ệu   ỉn : 7/8/2019 

- Lý do  à nộ  dun    ệu   ỉn :  

( ) T  ế  kế mớ    eo   ươn    ìn        ến AUN-QA (version 2018) 

(b) Cập n ậ  đề  ươn  môn  ọ   àn  năm   eo Qu  địn   ủ  T ườn  Đạ   ọ  T à 

V n :  ập n ậ  nộ  dun , PP D       ự   à Rub    đ n     . 

III. Mô t  học phần: 

Học phần n y trang bị cho sinh vi n những kiến thức, kỹ năng v  phương thức tập 

luyện cơ bản của m n thể thao bóng chuyền, b n cạnh đó với trọng t m l  trang bị cho 

ngư i học hình th nh những kỹ năng động tác cơ bản một m n thể thao v  hệ th ng các b i 

tập nhằm phát triển thể l c chung tạo tiền đề để n ng cao th nh t ch m n thể thao đó. 

IV. Mục t  u và k t qu  học tập mon  đợ    

* Mục t  u 

Học phần n y trang bị cho sinh vi n những kiến thức, kỹ năng v  phương thức tập 

luyện cơ bản của m n thể thao chuy n ng nh với trọng t m l  hình th nh kỹ năng động tác 

một m n thể thao v  hệ th ng các b i tập nhằm phát triển thể l c chung  v  chuy n m n làm 

tiền đề để n ng cao th nh t ch m n thể thao đó 

* K t qu  học tập mon  đợ  củ  học phần 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  

dướ  đây là       n  n   ủ  M    x : Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  dướ  đây 

là       n  n   ủ  M    x: Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đón   óp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 
ELO  

1 

ELO  

2 

ELO  

3 

ELO 

4 

ELO 

5 

ELO 

6 

ELO 

7 

ELO 

8 

ELO 

9 

ELO  

10 

ELO  

11 

ELO  

12 

192.11 
GDTC 

2 M    M L     L L 

 

 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức 

CELO 1 
Trình bài được nguồn g c, lịch sử phát triển của m n Bóng 

chuyền. 
ELO 1,5,6 

CELO 2 Th c hiện được các kỹ thuật cơ bản trong m n Bóng ELO 1,5,6 
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chuyền. 

CELO 3 
Trình b i được một s  Điều cơ bản trong luật Bóng chuyền, 

phương pháp tổ chức giải đấu. 
ELO 1,5,6 

Kĩ năng 

CLEO 4 Một s  chiến thuật cơ bản về phòng thủ v  tấn c ng. ELO 1,5,6,11 

CLEO 5 Th c hiện t t các kỹ thuật cơ bản m n Bóng chuyền ELO 1,5,6,11 

Thái độ  

CELO 6 
Rèn luyện ý ch , tinh thần chịu khó, t nh ki n nhẫn v  

tinh thần đồng đội 
ELO 11,12 

CELO 7 Ý thức tổ chức kỷ luật. X y d ng tập thể vững mạnh ELO 11,12 

 

V. Phƣơn  pháp    n  dạy và học tập 

1. Phƣơn  pháp    n  dạy 

- Sử dụng phương pháp giảng dạy th c h nh 4 bước 

- Th c hiện theo nhóm, cá nh n 

2. Phƣơn  pháp học tập  

- Sinh viên tham khảo tại liệu giảng dạy.  

- Sinh viên lắng nghe, quan sát giảng vi n ph n t ch v  thị phạm,  

- Sinh viên th c hiện theo hướng dẫn của giảng vi n. 

- Sinh viên t  tập v  tập theo nhóm. 

VI. Nh ệm vụ củ  s nh v  n  

- Học tập: Sinh vi n phải tham d   t nhất 86% gi  th c h nh. 

- Thái độ: Tích c c tham tập luyện. 

VII. Đánh   á và cho đ ểm 

1. Th n  đ ểm: thang điểm 10  

2. Trọn  số 

Đánh giá quá trình: 50%, Thi cu i kỳ: 50%: Th c h nh 

VIII. Nộ  dun  và hình thức đánh   á 

1. Nộ  dun  cơ b n, cốt lõ  tố  th ểu (ch  m 100% thờ  lƣợn     n  dạy)  

M n học nhằm giúp cho ngư i học có một kiến thức về thể dục thể thao. Phương 

pháp tập luyện theo hệ th ng b i tập. Phương pháp thi đấu v  tổ chức giải đấu 

2. Nộ  dun  cập nhật,   ớ  th ệu th m (ch  m kho n  20% thờ  lƣợn     n  dạy)  không 

IX. Nộ  dun  ch  t  t củ  học phần 

A. Phần lý thuy t  Lòng ghép trong các buổi th c h nh 
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     B. Phần thực hành (15 tuần) 

Tuần Nộ  dun  ch  t  t 
KQHTMĐ của 

học phần 

1  
Sinh hoạt quy chế, giới thiệu nguồn g c, lịch sử phát triển. tư 

thể chuẩn bị v  kỷ thuật di chuyển.  
CLEO 1,2,5,6,7 

2 
Kỹ thuật đệm bóng, các bài tập bổ trợ của kỹ thuật. Một s  

Điều cơ bản của luật Bóng chuyền. 

CLEO 

1,2,3,5,6,7 

3 - 6 
Kỹ thuật đệm bóng, các bài tập bổ trợ của kỹ thuật, các bài 

tập thể l c. 
CLEO 1,2,5,6,7 

7 - 10 
Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, các bài tập bổ trợ 

của kỹ thuật  
CLEO 1,2,5,6,7 

11 
Một s  chiến thuật cơ bản về phòng thủ v  tấn c ng( chắn 

bóng v  đập bóng), kỹ thuật phát bóng, các b i tập bổ trợ 

CLEO 

1,2,4,5,6,7 

12 Kỹ thuật phát bóng, các b i tập bổ trợ. các bài tập thể l c 
CLEO 

1,2,4,5,6,7 

13 Ôn tập, kiểm tra điểm quá trình lần 1. 
CLEO 

1,2,3,4,5,6,7 

14 Ôn tập, kiểm tra điểm quá trình lần 2 
CLEO 

1,2,3,4,5,6,7 

15 Ôn tập  
CLEO 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 X. G áo trình/ tà  l ệu th m kh o  

-    Sách, giáo trình chính 

1. B i giảng m n Bóng chuyền, Nguyễn To n Năng – Bộ m n Giáo dục Thể chất – 

Khoa Khoa học Cơ bản – Trư ng Đại học Tr  Vinh- 2013 

- Sách th m kh o  

1. Tập luyện v  tổ chức thi đấu Bóng chuyền, Nguyễn Quang – NXB TDTT Hà Nội 

1998  

2. Luật thi đấu bóng chuyền, NXB TDTT H  Nội - 1998  

- Khác (địa ch  website): 

XI. Y u cầu củ     n  v  n đố  vớ  học phần 

-    S n bãi tập luyện đảm bảo đúng chuẩn quy định của luật bóng chuyền, vệ sinh 

s n bãi đảm bảo an to n cho ngư i học. 

-    Dụng cụ phục vụ giảng dạy: 20 quả bóng/nhóm, 1còi. 

                                                                 Đạ   ọ  T à V n , n ày …    n  … năm 2019 
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PHỤ LỤC 

 

B n  1. M tr x đánh   á KQHTMĐ củ  học phần  

 

Các KQHTMĐ Project Thi cuối kỳ 

TRƢỞNG KHOA      

 

TRƢỞNG BM 

 

 

 

Trần Thị Thanh Huyền 

GV BIÊN SOẠN 

 

 

 

Nguyễn Toàn Năn  
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của HP (50%) (50 %) 

CELO 1   

CELO 2 X X 

CELO 3 X X 

CELO 4 X X 

CELO 5 X X 

CELO 6   

CELO 7   

 

Rubric 1: Đánh   á về quá trình thực h ện (50%) 

Tiêu chí 
Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Đệm bóng 5 qu  

qu  lƣới vào ô  

Nam: 1,5 x 1m 

Nữ:  2 x 1,2 m 25 

Đệm bóng qua 

lưới v o   v  

đúng luật 

Đệm bóng qua 

lưới không 

vào ô, đúng 

luật 

Đệm bóng 

qua lưới 

không vào ô, 

đúng luật 

Đệm bóng 

không qua 

lưới, sai kỹ 

thuật 

Chạy xuất phát 

cao 30 m (giây). 

Nam  

< 4,90  

Nữ   

< 5,90  

Nam  

4,91 – 5,50  

Nữ   

 5,91 – 6,50  

Nam  

5,51– 5,90  

Nữ   

 6,51 – 6,90 

Nam  

>5,90 

Nữ   

 >6,90 

Chuyền bóng 5 

qu  qu  lƣới vào ô  

Nam: 1,5 x 3m 

Nữ:  3 x 2 m 25 

Chuyền bóng 

qua lưới v o   

và đúng luật 

Chuyền bóng 

qua lưới v  

đúng luật 

Chuyền bóng 

đúng luật 

nhưng kh ng 

qua lưới 

Chuyền 

bóng không 

qua lưới, sai 

kỹ thuật 

Chạy 9-3-6-3-9 

(giây) 

Nam  

 < 8,60  

Nữ   

 < 9,60  

Nam  

8,61 – 9,50 

Nữ   

9,61 – 10,50  

Nam  

951– 10,10  

Nữ   

 10,51 – 11,10 

Nam  

>10,10 

Nữ   

 >11,10 

Rubric 2: Đánh   á k t thúc học phần (50%) 

Tiêu chí 
Trọng số 

% 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Phát bóng  

Nam: phát bóng cao 

tay 

Nữ: phát bóng thấp 

tay 

Sân: 9 x 4,5m 

50 

Phát bóng 

đúng luật, 

v o   chọn 

Phát bóng 

đúng luật, 

không vào ô 

chọn 

Phát bóng 

đúng luật, 

không vào ô 

chọn 

Phát bóng 

không qua 

lưới 
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    *** 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 192.08 

 

   I. Thông tin về học phần  

 T n học phần: Giáo dục Thể chất – 2 (bóng đá)  

 T n T  n  Anh: Physical education – two (football) 

 Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Giáo dục Thể chất 

o Khoa: Khoa học Cơ bản 

 Số t n ch : 1t n ch  (1 t n ch  th c h nh = 30 tiết). Ph n b  th i  ian: 15 tuần th c 

hành (tron  30 tiết có lòn   hép 2 tiết lý thuyết tùy v o nội dun  buổi học) 

 Học kỳ: II (học kỳ II năm thứ nhất) 

 Các    n  v  n phụ trách học phần  

-  V p            n : N uyễn Văn Chính (SĐT:0909.954.079; Email: 

thanhhuyen@tvu.edu.vn) 

o D n          n     n   n   D:  

-  Trầm Qu c Nam (SĐT: 0937.344.500; Email: quocnam@tvu.edu.vn) 

-  N uyễn Ch  Sol (SĐT: 0901.070.677; Email: chisol@tvu.edu.vn) 

 Đ ều k  n th m     học tập học phần: 

 -    M n học ti n quyết: Đã học xon  GDTC 1. Sinh vi n có sức khỏe bình thư n , 

nhữn  trư n  hợp đặc biệt phải có hồ sơ bệnh án v   iấy xác nhận của Y tế từ cấp huyện trở 

lên. 

 Học phần thuộc khố  k  n thức: 

Đại cươn   Chuy n n hiệp □ 

Bắt 

buộc 

□ 

T  chọn 

 

Cơ sở n  nh □ Chuyên ngành □  Chuy n s u □ 

Bắt buộc 

□ 

T  

chọn □ 

Bắt 

buộc □ 

T  chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

T  chọn 

□ 

N ôn n ữ    n  dạy: tiến  Anh     □    Tiến  Việt    

 

mailto:thanhhuyen@tvu.edu.vn
mailto:quocnam@tvu.edu.vn
mailto:chisol@tvu.edu.vn
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II. Lần b  n soạn/h  u ch nh  

- Lần   ứ: 2 

- N ày   ệu   ỉn : 7/8/2019 

- Lý do  à nộ  dun    ệu   ỉn :  

( ) T  ế  kế mớ    eo   ươn    ìn        ến AUN-QA (version 2018) 

(b) Cập n ậ  đề  ươn  môn  ọ   àn  năm   eo Qu  địn   ủ  T ườn  Đạ   ọ  T à 

V n :  ập n ậ  nộ  dun , PP D       ự   à Rub    đ n     . 

III. Mô t  học phần: 

Học phần n y tran  bị cho sinh vi n nhữn  kiến thức, kỹ năn  v  phươn  thức tập 

luyện cơ bản của m n thể thao bón  đá, b n cạnh đó với trọn  t m l  tran  bị cho n ư i học 

hình th nh nhữn  kỹ năn  độn  tác cơ bản một m n thể thao v  hệ th n  các b i tập nhằm 

phát triển thể l c chun  tạo tiền đề để n n  cao th nh t ch m n thể thao đó. 

IV. Mục t  u và k t qu  học tập mon  đợ    

* Mục t  u 

Học phần n y tran  bị cho sinh vi n nhữn  kiến thức, kỹ năn  v  phươn  thức tập 

luyện cơ bản của m n thể thao  với trọn  t m l  hình th nh kỹ năn  độn  tác một m n thể 

thao v  hệ th n  các b i tập nhằm phát triển thể l c chun   v  chuy n m n l m tiền đề để 

nâng cao th nh t ch m n thể thao đó 

* K t qu  học tập mon  đợ  củ  học phần 

Học phần đón   óp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  

dướ  đây là       n  n   ủ  M    x : Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Học phần đón   óp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  dướ  đây 

là       n  n   ủ  M    x: Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đón   óp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 
ELO  

1 

ELO  

2 

ELO  

3 

ELO 

4 

ELO 

5 

ELO 

6 

ELO 

7 

ELO 

8 

ELO 

9 

ELO  

10 

ELO  

11 

ELO  

12 

192.11 
GDTC 

2 M    M L     L L 

 

Ký hi u 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hi n đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức 

CELO 1 
Trình bài được n uồn   c, lịch sử phát triển của m n Bóng 

đá. 
ELO 1,5, 6 

CELO 2 Th c hiện được các kỹ thuật cơ bản tron  m n Bón  đá. ELO 1,5, 6 

CELO 3 
Trình b i được một s  Điều cơ bản tron  luật Bón  đá, 

phươn  pháp tổ chức  iải đấu. 
ELO 1,5, 6 
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Kĩ năn  

CLEO 4 Một s  chiến thuật cơ bản về phòn  thủ v  tấn c n . ELO 1,5, 6 

CLEO 5 Th c hiện t t các kỹ thuật cơ bản m n Bón  đá ELO 1,5, 6 

Thái độ  

CELO 6 
Rèn luyện ý ch , tinh thần chịu khó, t nh ki n nhẫn v  

tinh thần đồn  đội 
ELO 11, 12 

CELO 7 Ý thức tổ chức kỷ luật. X y d n  tập thể vữn  mạnh ELO 11, 12 

 

V. Phƣơn  pháp    n  dạy và học tập 

1. Phƣơn  pháp    n  dạy 

- Sử dụn  phươn  pháp  iản  dạy th c h nh 4 bước 

- Th c hiện theo nhóm, cá nh n 

2. Phƣơn  pháp học tập  

- Sinh viên tham khảo tại liệu  iản  dạy.  

- Sinh viên lắn  nghe, quan sát  iản  vi n ph n t ch v  thị phạm,  

- Sinh viên th c hiện theo hướn  dẫn của  iản  vi n. 

- Sinh viên t  tập v  tập theo nhóm. 

VI. Nh  m vụ củ  s nh v  n  

- Học tập: Sinh vi n phải tham d   t nhất 86%  i  th c h nh. 

- Thái độ: Tích c c tham tập luyện. 

VII. Đánh   á và cho đ ểm 

1. Th n  đ ểm: than  điểm 10  

2. Trọn  số 

Đánh  iá quá trình: 50%, Thi cu i kỳ: 50%: Th c h nh 

VIII. Nộ  dun  và hình thức đánh   á 

1. Nộ  dun  cơ b n, cốt lõ  tố  th ểu (ch  m 100% thờ  lƣợn     n  dạy)  

M n học nhằm  i p cho n ư i học có một kiến thức về thể dục thể thao. Phươn  

pháp tập luyện theo hệ th n  b i tập. Phươn  pháp thi đấu v  tổ chức  iải đấu 

2. Nộ  dun  cập nhật,   ớ  th  u th m (ch  m kho n  20% thờ  lƣợn     n  dạy)  không 

IX. Nộ  dun  ch  t  t củ  học phần 

A. Phần lý thuy t  Lòng ghép trong các buổi th c h nh 

     B. Phần thực hành (15 tuần) 

Tuần Nộ  dun  ch  t  t 
KQHTMĐ của 

học phần 
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1  
Sinh hoạt quy chế,  iới thiệu n uồn   c, lịch sử phát triển. tư 

thể chuẩn bị v  kỷ thuật di chuyển.  
CLEO 1,2,5,6,7 

2 

Kỹ thuật đá bón  bằn  má tron  b n ch n. 

Kỹ thuật đá bón  đá bằn  ch nh diện b n ch n v  chiến thuật 

bón  đá 

CLEO 

1,2,3,5,6,7 

3 - 6 

Kỹ thuật đá bón  bằng lòng bàn chân, các bài tập bổ trợ của 

kỹ thuật, các bài tập thể l c. kỹ thuật kh n  chế bón  bằn  

đùi 

CLEO 1,2,5,6,7 

7 - 10 
Kỹ thuật nhận bón  bằn    an v  lòn  b n ch n, kỹ thuật đá 

bón  bằn  lòn  b n ch n, kỹ thuật ném bi n 
CLEO 1,2,5,6,7 

11 Một s  chiến thuật cơ bản về phòn  thủ v  tấn c n  
CLEO 

1,2,4,5,6,7 

12 Các b i tập bổ trợ. các bài tập thể l c, ôn tập 
CLEO 

1,2,4,5,6,7 

13 Ôn tập, kiểm tra điểm quá trình lần 1. 
CLEO 

1,2,3,4,5,6,7 

14 Ôn tập, kiểm tra điểm quá trình lần 2 
CLEO 

1,2,3,4,5,6,7 

15 Ôn tập  
CLEO 

1,2,3,4,5,6,7 

 

 X. G áo trình/ tà  l  u th m kh o  

-    Sách, giáo trình chính 

- 1. Huấn luyện v   iản  dạy bón  đá N uyễn Thiệt Tình 1997 Nh  xuất bản 

TDTT. 

- 2. T i liệu  iản  dạy m n bón  đá: Bi n soạn  N uyễn văn ch nh – Bộ m n Giáo 

dục Thể chất – Khoa Khoa học Cơ bản - Trư n  Đại học Tr  vinh – Năm 2013 

- Sách th m kh o  

1. Luật bón  đá: 5;7;11 n ư i  (nh  xuất bản thể dục thể thao H  Nội 2008).   

- Khác (địa ch  website): 

XI. Y u cầu củ     n  v  n đố  vớ  học phần 

-    S n bãi tập luyện đảm bảo đ n  chuẩn quy định của luật bón  đá, vệ sinh s n bãi 

đảm bảo an to n cho n ư i học. 

-    Dụn  cụ phục vụ  iản  dạy: 20 quả bón /nhóm, 1còi. 

                                                                 Đạ   ọ  T à V n , n ày …    n  … năm 2019 
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PHỤ LỤC 

B n  1. M tr x đánh   á KQHTMĐ củ  học phần  

 

TRƢỞNG KHOA      

 

TRƢỞNG BM 

 

 

 

Trần Thị Thanh Huyền 

GV BIÊN SOẠN 

 

 

 

Trầm Quốc Nam 
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Các KQHTMĐ 

của HP 

Project 

(50%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO 1   

CELO 2 X X 

CELO 3 X X 

CELO 4 X X 

CELO 5 X X 

CELO 6   

CELO 7   

 

Rubric 1: Đánh   á về quá trình thực h  n (50%) 

Tiêu chí 
Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Kỹ thuật ném 

biên  (m) –  

25 

Nam  

> 15m 

Nữ   

>9m 

Nam  

13-15m 

Nữ   

7 – 9m 

Nam  

11-13m 

Nữ   

5 – 7m 

Nam  

<11m 

Nữ   

<5m 

Gặp cơ bụn  ( 20 

giây). 

Nam  

> 18 lần 

Nữ   

>16 lần 

Nam  

12-18 lần 

Nữ   

10-16 lần 

Nam  

6-12 lần 

Nữ   

4-10 lần 

Nam  

<6 lần 

Nữ   

<4 lần 

Đá bón  cách cầu 

môn 11m 

25 

Đá bón  bằn  

má trong bàn 

chân bóng bay 

bỏn  xoáy 

vòn  cầu hoặc 

chạm đất 1 lần 

vào lưới 4-5 

quả 

Đá bón  bằn  

má trong bàn 

chân bóng bay 

bỏn  xoáy 

vòn  cầu hoặc 

chạm đất 1 lần 

vào lưới 3 quả 

Đá bón  bằn  

má trong bàn 

chân bóng 

bay bỏn  

xoáy vòng 

cầu hoặc 

chạm đất 1 

lần v o lưới 2 

quả 

Đá bón  

bằn  má 

trong bàn 

chân bóng 

bay bỏn  

xoáy vòng 

cầu hoặc 

chạm đất 1 

lần v o lưới 

<2 quả 

Chạy xuất phát 

cao 30 m (giây). 

Nam  

< 4,90  

Nữ   

< 5,90  

Nam  

4,91 – 5,50  

Nữ   

 5,91 – 6,50  

Nam  

5,51– 5,90  

Nữ   

 6,51 – 6,90 

Nam  

>5,90 

Nữ   

 >6,90 

Rubric 2: Đánh   á k t thúc học phần (50%) 

Tiêu chí 
Trọng số 

% 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Kỹ thuật đá bón  

bằn  lòn  bàn chân 

vào cầu môn sân 

ngang 1m2, cao 1m. 

50 

Đá bón  

bằn  lòn  

bàn chân, 

bóng bay 

Đá bón  

bằn  lòn  

bàn chân, 

bón  lăn tr n 

Đá bón  

bằn  lòng 

bàn chân, 

bón  chạm 

Đá bón  

bằn  lòn  

bàn chân, 

bóng không 
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Mỗ  học v  n thực 

h  n đá bón  5 qu  

bỏn  hoặc 

chạm đất 1 

lần v o 

khung thành 

4-5  quả 

(bóng 

không 

xoáy). 

mặt đất v o 

khung thành  

3 quả (bóng 

không xoáy 

xà ngang 

hoặc cột dọc 

không vào 

khung thành 

2 quả (bóng 

xoáy) 

vào khung 

thành. < 2 

quả (bóng 

không xoáy) 

 

 

 

 



1 
 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    *** 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Mã số học phần: 192.07 

 

   I. Thông tin về học phần  

 T n học phần: Giáo dục Thể chất – 2 (Cờ vua)  

 T n T  n  Anh: Physical education – two (chess) 

 Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Giáo dục Thể chất 

o Khoa: Khoa học Cơ bản 

 Số t n ch : 1t n ch   1 t n ch  th c h nh = 30 tiết). Ph n b  thời  ian: 15 tuần th c 

hành (tron  30 tiết có lòn   hép 2 tiết lý thuyết tùy v o nội dun  buổi học) 

 Học kỳ: II  học kỳ II năm thứ nhất) 

 Các    n  v  n phụ trách học phần  

-  V p            n : N uyễn To n Năn   SĐT: 0939.039.132; Email: 

tnang@tvu.edu.vn) 

o D n          n     n   n   D: không 

 Đ ều k ện th m     học tập học phần: 

 -      n học ti n quyết: Đã học xon  GDTC 1. Sinh vi n có sức khỏe kém, tu sĩ, 

sinh vi n khuyết tật có  iấy xác nhận của Y tế từ cấp huyện trở l n. 

 Học phần thuộc khố  k  n thức: 

Đại cươn   Chuy n n hiệp □ 

Bắt 

buộc 

□ 

T  chọn 

 

Cơ sở n  nh □ Chuyên ngành □  Chuy n s u □ 

Bắt buộc 

□ 

T  

chọn □ 

Bắt 

buộc □ 

T  chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

T  chọn 

□ 

N ôn n ữ    n  dạy: tiến  Anh     □    Tiến  Việt    

 

II. Lần b  n soạn/h ệu ch nh  

- Lần   ứ: 2 

- N ày   ệu   ỉn : 7/8/2019 

mailto:tnang@tvu.edu.vn
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- Lý do  à nộ  dun    ệu   ỉn :  

( ) T  ế  kế mớ    eo   ươn    ìn        ến AUN-QA (version 2018) 

(b) Cập n ậ  đề  ươn  môn  ọ   àn  năm   eo Qu  địn   ủ  T ườn  Đạ   ọ  T à 

V n :  ập n ậ  nộ  dun , PP D       ự   à Rub    đ n     . 

III. Mô t  học phần: 

Tran  b  cho sinh vi n nh n  kiến thức cơ bản của m n học cờ vua v  lý luận, k  

năn  th c h nh cờ vua, năn  l c tổ chức  thi  ấu v   i u h nh  iải  ấu cờ vua tại cơ sở.  

IV. Mục t  u và k t qu  học tập mon  đợ    

* Mục t  u 

Trang b  cho sinh viên kiến thức v  lý luận, năn  l c th c hành, có khả năn  th c hiện 

t t chươn  trình m n học giáo dục thể chất cho các bậc học thuộc hệ th ng Giáo dục qu c dân 

 áp ứng nhu cầu xã hội. Có khả năn  l m việc  ộc lập tư duy sán  tạo, có năn  l c t  bồi 

dưỡn  n n  cao trình  ộ bản thân. 

* K t qu  học tập mon  đợ  củ  học phần 

Học phần  ón   óp cho Chuẩn  ầu ra sau   y của CTĐT theo mức  ộ sau: (B n  

dướ  đây là       n  n   ủ  M    x : Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Học phần  ón   óp cho Chuẩn  ầu ra sau   y của CTĐT theo mức  ộ sau: (B n  dướ  đây 

là       n  n   ủ  M    x: Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đón   óp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 
ELO  

1 

ELO  

2 

ELO  

3 

ELO 

4 

ELO 

5 

ELO 

6 

ELO 

7 

ELO 

8 

ELO 

9 

ELO  

10 

ELO  

11 

ELO  

12 

192.11 
GDTC 

2 M    M L     L L 

 

 

 

Ký hiệu 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức 

CELO 1 

Tran  b  cho sinh vi n nh n  kiến thức cơ bản của m n học 

cờ vua v  lý luận, k  năn  th c h nh cờ vua, năn  l c tổ 

chức  thi  ấu v   i u h nh  iải  ấu cờ vua tại cơ sở 

ELO 1,5, 6 

CELO 2 

Có khả năn  th c hiện t t chươn  trình m n học  iáo dục 

thể chất cho các bậc học thuộc hệ th n   iáo dục qu c d n 

 áp ứn  nhu cầu của xã hội. 

ELO 1,5, 6 

Kĩ năng 

CLEO 3 
Có năn  l c  m n cờ vua, có k  năn  vận dụng các kiến 

thức v  thi  ấu cờ vua và tổ chức v    iải  ấu tại các cơ sở. 
ELO 1,5, 6 
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CLEO 4 

Có năn  l c tổ chức hoạt  ộng thể dục quần chún ,  áp ứng 

với các yêu cầu phát triển thể dục tron   iai  oạn  ổi mới 

hiện nay 

ELO 1,5, 6 

Thái độ  

CELO 5 
Rèn luyện ý ch , tinh thần ch u khó, t nh ki n nhẫn v  tinh 

thần  ồn   ội 
ELO 11,12 

CELO 6 Ý thức tổ chức kỷ luật. X y d n  tập thể v n  mạnh ELO 11,12 

 

V. Phƣơn  pháp    n  dạy và học tập 

1. Phƣơn  pháp    n  dạy 

- Sử dụn  phươn  pháp  iản  dạy th c h nh 4 bước 

- Th c hiện theo nhóm, cá nh n 

2. Phƣơn  pháp học tập  

- Sinh viên tham khảo tại liệu  iản  dạy.  

- Sinh viên lắn  nghe, quan sát  iản  vi n ph n t ch.  

- Sinh viên th c hiện theo hướn  dẫn của  iản  vi n. 

- Sinh viên  ánh theo cập v  theo nhóm. 

VI. Nh ệm vụ củ  s nh v  n  

- Học tập: Sinh vi n phải tham d   t nhất 86%  iờ th c h nh. 

- Thái  ộ: Tích c c tham thi  ấu. 

VII. Đánh   á và cho đ ểm 

1. Th n  đ ểm: than   iểm 10  

2. Trọn  số. 

Đánh  iá quá trình: 50%, Thi cu i kỳ: 50%: Th c h nh 

VIII. Nộ  dun  và hình thức đánh   á 

1. Nộ  dun  cơ b n, cốt lõ  tố  th ểu (ch  m 100% thờ  lƣợn     n  dạy)  

  n học nh m  iúp cho n ười học có một kiến thức v  m n cờ vua. Phươn  pháp 

 ấu tập . Phươn  pháp thi  ấu v  tổ chức  iải  ấu. 

2. Nộ  dun  cập nhật,   ớ  th ệu th m (ch  m kho n  20% thờ  lƣợn     n  dạy)  không 

IX. Nộ  dun  ch  t  t củ  học phần 

A. Phần lý thuy t  Lòng ghép trong các buổi th c h nh. 

     B. Phần thực hành (15 tuần) 

Tuần Nộ  dun  ch  t  t 
KQHTMĐ của 

học phần 
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1  
Sinh hoạt quy chế,  iới thiệu n uồn   c, l ch sử phát triển. 

cách vẽ b n cờ  
CLEO 1,2,3 

2 Hướng dẫn các quân cờ vua và cách xếp bàn cờ vua CLEO 1,2,3 

3 - 6 
Giới thiệu cách di chuyển và bắt quân của từng quân cờ trong 

cờ vua. 
CLEO 1,2,3 

7 - 9 
Hướng dẫn cách chơi v  luật cơ bản trong cờ vua, cách ghi 

nước  i của các quân cờ vua   
CLEO 1,2,3 

10 - 12 Thi  ấu tập, các k  - chiến thuật tron  thi  ấu. CLEO 1,2,4,5,6 

13 Ôn tập, kiểm tra  iểm quá trình lần 1. 
CLEO 

1,2,3,4,5,6 

14 Ôn tập, kiểm tra  iểm quá trình lần 2. 
CLEO 

1,2,3,4,5,6 

15 Ôn tập.  
CLEO 

1,2,3,4,5,6 

 

 X. G áo trình/ tà  l ệu th m kh o  

- Sách, giáo trình chính: 

 Giáo trình Cờ vua – N uyễn H u Thái, nh  xuất bản Thể dục Thể thao – H  nội – 

2004. 

- Sách th m kh o  

 Giáo trình Cờ vua – N uyễn Văn Tri, nh  xuất bản Thể dục Thể thao – 2010. 

XI. Y u cầu củ     n  v  n đố  vớ  học phần 

-    Phòn  học. 

-    Dụn  cụ phục vụ  iản  dạy: s  lượn  b n cờ 20 b n/nhóm 

                                                                 Đạ   ọ  T à V n , n ày …    n  … năm 2019 

 

 

 

                 

TRƢỞNG KHOA      

 

TRƢỞNG BM 

 

 

 

Trần Thị Thanh Huyền 

GV BIÊN SOẠN 

 

 

 

Nguyễn Toàn Năn  
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PHỤ LỤC 

B n  1. M tr x đánh   á KQHTMĐ củ  học phần  

 

Các KQHTMĐ 

của HP 

Project 

(50%) 

Thi cuối kỳ 

(50 %) 

CELO 1   

CELO 2 X X 

CELO 3 X X 

CELO 4 X X 

CELO 5 X X 

CELO 6   

 

Rubric 1: Đánh   á về quá trình thực h ện (50%) 

Tiêu chí 
Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Gi i cờ th  25 
Giải  ược 4 – 

5 thế cờ 

Giải  ược 3 

thế cờ 

Giải  ược  2 

thế cờ 

Giải  ược 1 

thế cờ 

20 câu trắc nghiệm 

về luật cờ vua 
25 Đún  20 c u Đún  15 c u Đún  10 c u 

Đún  dưới 

10 câu 

Rubric 2: Đánh   á k t thúc học phần (50%) 

Tiêu chí 
Trọng số 

% 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Th   đấu 50 
Đi  ún  10 

nước  i 

Đi  ún  6 -7 

nước  i 

Đi  ún  4-5 

nước 

Đi  ún  

dưới 3 

nước  i 
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                                                    *** 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN VÕ TAEKWONDO 

Mã số học phần: 192.09 

 

   I. Thông tin về học phần  

 T n học phần: Võ Taekwondo  

 T n T  n  Anh: Taekwondo 

 Đơn vị phụ trách:  

o Bộ môn: Giáo dục Thể chất 

o Khoa: Khoa học Cơ bản 

 Số t n ch : 1 t n ch   th c h nh . Ph n b  th i gian: giảng dạy v  ôn luyện 13 tuần và 

kiểm tra quá trình 2 tuần th c h nh. 

 Học kỳ: II  học kỳ I năm thứ 1) 

 Các    n  v  n phụ trách học phần  

o  V p            n : Phạm Thái Phương  SĐT: 0986 867 763; Email: ptphuong@tvu.edu.vn 

o D n          n     n   n   D:  

  Đ ều k  n th m     học tập học phần: 

 - Sinh viên đã được học học phần Điền kinh  Giáo dục thể chất 1  

 Học phần thuộc khố  k  n thức: 

Đại cương □ Chuyên nghiệp □ 

Bắt 

buộc 

□ 

T  chọn 

x 

Cơ sở ng nh □ Chuyên ngành □  Chuyên s u □ 

Bắt buộc 

□ 

T  

chọn □ 

Bắt 

buộc □ 

T  chọn 

□ 

Bắt buộc  

□ 

T  chọn 

□ 

N ôn n ữ    n  dạy: tiếng Anh     □    Tiếng Việt   x 

II. Lần b  n soạn/h  u ch nh  

- Lần   ứ: 1 

- N ày   ệu   ỉn : 20/8/2019 

- Lý do  à nộ  dun    ệu   ỉn :  

( ) T  ế  kế mớ    eo   ươn    ìn        ến AUN-QA (version 2018) 

(b) Cập n ậ  đề  ươn  môn  ọ   àn  năm   eo Qu  địn   ủ  T ườn  Đạ   ọ  T à V n :  ập 

n ậ  nộ  dun , PP D       ự   à Rub    đ n     . 
 

III. Mô t  học phần: 

Môn học giới thiệu một s  kiến thức về lịch sử ra đ i, luật thi đấu. Hình thành cho 

sinh viên những kỹ cơ bản của t  vệ cũng như tấn công khi cần. Đồng th i thông qua việc 

rèn luyện các kỹ thuật giúp sinh viên cãi thiện sức khỏe, n ng cao khả năng học tập. 

mailto:ptphuong@tvu.edu.vn
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IV. Mục t  u và k t qu  học tập mon  đợ    

* Mục t  u 

-  Nhận biết được nguyên lý kỹ thuật của các đòn ch n, các đòn tay 

-  Nhận biết được ý nghĩa tác dụng của môn Taekwondo. 

-  Th c hiện một s  b i tập phát triển các t  chất thể l c. 

-  Th c hiện được các kỹ thuật cơ bản: tấn, đỡ, đấm, đá. 

-  Th c hiện được b i quyền s  1, b i quyền s  2 v  b i quyền s  3. 

-  Tinh thần cao thượng, rèn luyện ý ch , t nh kiên trì trong cuộc s ng v  để t  vệ. 

-  Môn học mang đậm t nh chiến đấu, tạo hưng phấn, t ch c c tập luyện thư ng 

xuyên nhằm n ng cao sức khoẻ để bảo vệ bản th n v  đất nước. 

* K t qu  học tập mon  đợ  củ  học phần 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  

dướ  đây là       n  n   ủ  M    x : Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đ y của CTĐT theo mức độ sau: (B n  dướ  đây là       

n  n   ủ  M    x: Sự đón   óp  ủ  mỗ   ọ  p ần   o ELO   ủ  CTĐT). 

Mã 

HP 

Tên 

HP 

Mức độ đón   óp của học phần cho CĐR củ  CTĐT 
ELO  

1 

ELO  

2 

ELO  

3 

ELO 

4 

ELO 

5 

ELO 

6 

ELO 

7 

ELO 

8 

ELO 

9 

ELO  

10 

ELO  

11 

ELO  

12 

192.11 
GDTC 

2 M    M L     L L 

 

 

Ký hi u 
KQHTMĐ của học phần 

Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hi n đƣợc 

CĐR của 

CTĐT 

Kiến thức  

CELO 1 Trình b y được lịch sử ra đ i, s  phát triển môn võ 

Taekwondo. 
ELO 1,5, 6 

CELO 2 
Nhận biết được nguyên lý kỹ thuật của các đòn ch n, các 

đòn tay. 
ELO 1,5, 6 

CELO 3 Nhận biết được ý nghĩa tác dụng của môn Taekwondo. ELO 1,5, 6 

Kĩ năng  

CELO 4 Kỹ thuật đấm thẳng, bài tập bổ trợ với các  thế tấn cơ bản. ELO 1,5, 6 

CLEO 5 Kỹ thuật đỡ. ELO 1,5, 6 

CELO 6 Kỹ thuật đá. ELO 1,5, 6 

CELO 7 B i quyền s  1, 2, 3. ELO 1,5, 6 

Thái độ   

CELO 8 
Tinh thần cao thượng, rèn luyện ý ch , t nh kiên trì trong 

cuộc s ng v  để t  vệ. 
ELO 11, 12 

CELO 9 
Môn học mang đậm t nh chiến đấu, tạo hưng phấn, t ch c c 

tập luyện thư ng xuyên nhằm n ng cao sức khoẻ để bảo vệ 

bản th n v  đất nước. 

ELO 11, 12 

V. Phƣơn  pháp    n  dạy và học tập 

1. Phƣơn  pháp    n  dạy 

- Diễn giảng. 

- Thị phạm, l m mẫu. 

- T p luyện nhóm. 
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- Tập luyện kết hợp đồ dùng dạy học. 

2. Phƣơn  pháp học tập  

- Sinh viên đọc t i liệu giảng dạy môn võ Taekwondo. 

- Sinh viên tham gia nghe giảng, tập luyện nhóm. 

- Sinh viên lắng nghe, quan sát giảng viên giảng dạy, suy nghĩ v  trả l i c u hỏi do giảng 

viên đặt ra. 

- Sinh viên tập luyện nhóm và trình b y trước lớp. 

VI. Nh  m vụ củ  s nh v  n  

- Chuyên cần: Sinh viên phải tham d   t nhất 80% s  tiết lên lớp. 

     - Chuẩn bị cho b i giảng: Sinh viên phải đọc t i liệu giảng dạy, các sách tham khảo do  

giảng viên cung cấp, các trang web về cầu lông; tập luyện nội dung học v  hỗ trợ tập luyện 

nhóm. 

- Thái độ: t ch c c tập luyện, trao đổi nội dung học, trình b y ý kiến. 

VII. Đánh   á và cho đ ểm 

1. Th n  đ ểm: 10  

2. Trọn  số 

Đánh giá quá trình: 50%, Thi cu i kỳ: 50%  th c h nh  

VIII. Nộ  dun  và hình thức đánh   á 

1. Nộ  dun  cơ b n, cốt lõ  tố  th ểu (ch  m kho n  80% thờ  lƣợn     n  dạy)  

Môn học nhằm giúp cho ngư i học hình th nh kỹ thuật tấn công v  phòng thủ cơ bản 

giúp sinh viên có khả năng t  vệ khi cần.  

2. Nộ  dun  cập nhật,   ớ  th  u th m (ch  m kho n  20% thờ  lƣợn     n  dạy)  

Kỹ năng tổ chức tập luyện nhóm 

 

Chƣơn  CELOs Hình thức  

đánh   á 

Nộ  dun  đánh   á 

Chương 1, 2, 3, 4.  

Kỹ thuật đấm thẳng. 

Các thế tấn cơ bản. 

Kỹ thuật đá. Kỹ thuật đỡ.  

CELO 4, 

5, 6, 7 
Rubric 

th c hành  

Kỹ thuật đấm thẳng. Các 

đòn đá. Các kỹ thuật đỡ. 

Thể l c. 

Chương 1,2, 3, 4.  

Bài quyền s  1, s  2, s  3. 

CELO 4, 

5, 6, 7 
Rubric 

th c hành  

Bài quyền s  1, s  2, s  3. 

 

B n  1. M tr x đánh   á KQHTMĐ củ  học phần  

Các KQHTMĐ củ  

HP 

CELO 

1 

CELO 

2 

CELO 

3 

CELO 

4 

CELO 

5 

CELO 

6 

CELO 

7 

CELO 

8 

CELO 

9 

Project (50%)    X X X    

Th  cuố  kỳ (50 %)       X   

IX. Nộ  dun  ch  t  t củ  học phần 

Tuần Nộ  dun  ch  t  t KQHTMĐ củ  học phần 
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1 
Sinh hoạt lớp. Phát đề cương chi tiết môn học. 

Nhập môn Taekwondo, các thế tấn cơ bản. 
CLEO 1, 2, 8, 9 

2 
Kỹ thuật đấm thẳng. Bài tập bổ trợ với các  thế tấn 

cơ bản. 
CLEO 5, 8, 9 

3 Kỹ thuật đá t ng trước, đá vòng cầu.  CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

4 Kỹ thuật đá t ng trước, đá vòng cầu  tiếp theo . CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

5 
Kỹ thuật đỡ hạ. 

B i tập bổ trợ kỹ thuật đỡ hạ. 
CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

6 
Kỹ thuật đỡ trung. 

B i tập bổ trợ kt đỡ trung. 
CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

7 
Kỹ thuật đỡ thượng. 

B i tập bổ trợ kt đỡ thượng. 
CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

8 B i quyền s  1. CLEO 7, 8, 9 

9 B i quyền s  2. CLEO 7, 8, 9 

10 B i quyền s  3. CLEO 6, 8, 9 

11 Kiểm ra quá trình lần 1. CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

12 B i quyền s  3. CLEO 6, 8, 9 

13 Kiểm tra quá trình lần 2. CLEO 4, 5, 6, 8, 9 

14 Củng c  v  ho n thiện b i quyền s  1, s  2 v  s  3. CLEO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

15 Ôn luyện b i quyền 1, 2 và 3. CLEO 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

X. G áo trình/ tà  l  u th m kh o  

- Giáo trình chính:  

1. Tà  l ệu    n  dạy môn  õ T ekwondo (S n     n k ôn    uy n). P ạm T    P ươn  

–  Bộ môn    o d   T ể   ấ  – K o  K o   ọ  Cơ b n – T ườn  Đạ   ọ  T à V n  – 2013. 

- Sách tham kh o: 

1. Taewondo – Bài quyền t  luyện W.T.F. Võ sư Trần Hữu Nhân–NXB TDTT – 2006. 

2. Taekwondo - Võ phái t  vệ tay không. Huyền Thịnh, Huỳnh Thiên, Kim Đình – 

NXB Tổng hợp Đồng Nai – 2010.  

3. Website: http://www.vothuat.vn 

XI. Y u cầu củ     n  v  n đố  vớ  học phần  

- Vợt, cầu đảm bảo chuẩn giảng dạy. 

- S n, lưới t i thiểu s n đơn. 

 

 

 

 

 

 

  

Đạ   ọ  T à V n , n ày …    n  … năm 2019 

TRƢỞNG KHOA 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

TRƢỞNG BM 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

GV BIÊN SOẠN 

(Kí và ghi rõ họ tên) 

http://www.vothuat.vn/
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        C 

 

Rubric 1: Quá trình 1 (25%) 

Tiêu chí Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Kỹ thuật đá 

và đấm thẳng 
12,5 

Đúng luật, tất cả quả 

cầu điều rới vào ô 

điểm t i đa 

Đúng luật, 

cầu rơi 

nhiều vào ô 

điểm t i đa 

Đúng luật, 

cầu rơi nhiều 

v o ô điểm 

t i thiểu 

Không quả 

cầu n o rơi 

vào ô có 

điểm 

Chạy 30m 

tính thành 

tích 

12,5 

Chạy nhanh kết thúc 

trước th i gian quy 

định 

Chạy nhanh 

kết thúc 

trong th i 

gian quy 

định 

Chạy chậm 

trong th i gian 

quy định 

Chạy quá 

chậm không 

trong th i 

gian quy định 

Rubric 2: Quá trình 2 (25%) 

Tiêu chí Trọng 

số % 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung bình 

50% 

Kém 

0% 

Kỹ thuật đỡ hạ, 

trun , thƣợng k t 

hợp với tấn. 

15 

Đúng kỹ 

thuật, phát 

l c mạnh, 

thăng bằng, 

tinh thần 

Có sai sót ít. Có sai sót 

nhiều 

Sai hoàn 

toàn. 

Chuyên cần 10 

Đi học đầy 

đủ, đúng gi  

không vi 

phạm quy 

chế 

Đi học đúng 

gi , có 

vắng, không 

vi phạm quy 

chế 

Đi học không  

đúng gi , có 

vắng, không 

vi phạm quy 

chế 

Vi phạm 

quy chế 

nhiều lần. 

Rubric 3: Đánh   á k t thúc môn học (50%) 

Tiêu chí Trọng số 

% 

Tốt 

100% 

Khá 

75% 

Trung 

bình 

50% 

Kém 

0% 

Bài quyền số 1, số 2 15 
Đúng kỹ 

thuật, phát 

l c mạnh, 

thăng bằng, 

tinh thần 

Có sai 

sót ít. 

Có sai sót 

nhiều 

Sai hoàn 

toàn. 

Bài quyền số 3 35 
Đúng kỹ 

thuật, phát 

l c mạnh, 

thăng bằng, 

tinh thần 

Có sai 

sót ít. 

Có sai sót 

nhiều 

Sai hoàn 

toàn. 

 


